
BẢNG A

KÝ HIỆU TÊN ĐỘI GIÁO VIÊN Điểm
Hiệu số 

bàn thắng - thua
Số trận Thẻ vàng Thẻ Đỏ

A1 Kỹ Thuật Lạnh 1 Thầy An Duy 3

0-2

1-0

0-2

3 1

A2 Cơ điện tử Thầy Bằng 6

2-0

2-0

1-3

3

A3 Cơ Khí Chính xác Thầy Nhân 3

0-2

0-2

2-0

1-5

4 2 1

A4 Công Nghệ Thông Tin 1 Thầy Thiên Trường 6

2-0

1-2

3-1

3 2

A5 Cơ Khí Động Lực 1 Thầy Trường 6

0-1

2-1

5-1

3 1

BẢNG B

KÝ HIỆU TÊN ĐỘI GIÁO VIÊN Điểm
Hiệu số 

bàn thắng - thua
Số trận Thẻ vàng Thẻ Đỏ

B1 Cơ Khí Động Lực 2 Thầy Tình 7

2-2

3-1

5-0

3 5

B2 Kỹ Thuật Lạnh 2 Thầy Xuyên 5

2-2

5-0

5-5

3 2

B3 Bảo Trì Cơ Khí Thầy Nghĩa 6

5-4

0-5

1-5

6-1

4 2

B4 Công Nghệ Thông Tin 2 Thầy Thiên Trường 1

4-5

5-0

5-5

3 1

B5 Điện tử Thầy Quân 3

1-3

0-5

1-6

3
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